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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI                     BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:………………………                            NĂM HỌC: 2018 - 2019
Lớp : 5…                                                             Môn Toán - Lớp 5
                                                                          ( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên  (nếu có)
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………





I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
	Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Hai nghìn không trăm linh năm đơn vị,tám mươi sáu phần trăm viết là:
A. 20058,6            		B.20,0586             		C.2005,86
Câu 2: Số nào là kết quả của phép tính nhân  251,22 x 0,01 :
	A. 2,5122		         B. 25,122		         C. 25122
Câu 3:7m27dm2 = …….m2
           A. 7,7		  	B. 7,07			C. 7,70		
Câu 4:Hãy viết dưới dạng tỉ số phần trăm :  0,4 = …………
A. 0,4%			B. 4%		 		C. 40%		
Câu 5:Tìm x, với x là số tự nhiên 27,5<  x <  27,5+1,1
A.26                                 B.27                                  C.28  
Câu 6 :        85400 dm2 ….  8,54 m2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. >                            B. <                           C. =
Câu 7:Một lớp học có 15 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam của lớp đó là:
A. 50%                                 B.75%                     C.80%          
Câu 8: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng là 5,5m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. 
Chu vi cái sân là:
A.  33 m         B. 16,5 m              C. 11 m    



II. PHẦN TỰ LUẬN :(5 điểm)
Câu 9 :Đặt tính rồi tính:(2 điểm)
 a)  358,45 + 69,15         b) 357,25 - 147,9        c)  17,6  x   3,8        d)  18  :   12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 25 m và chiều dài 30m.Người ta dành 30% diện tích để đào ao. Tính diện tích phần đất đào ao?(2 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 11 : Hai thïng dÇu chøa tæng céng 52,5 lÝt. TØ sè phÇn tr¨m gi÷a thïng thø nhÊt vµ thïng thø hai lµ 25%. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu ? ( 1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
---------------------------------Hết-------------------------------------




ĐÁP ÁN  VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN
I- Phần trắc nghiệm ( 5 điểm)
Câu 1,2,3,4,5,6: ( 3  điểm)   Khoanh đúng mỗi câu  được 0,5 điểm
	Câu 1 - C             Câu  2 - A           Câu 3 - B
          Câu4 – C             Câu 5 - C           Câu 6 - A
Câu 7,8 :  ( 2 điểm)   Khoanh đúng mỗi câu  được 1 điểm
	          Câu7 – B                       Câu8 – A             
II- Phần tự luận: (5điểm)
Câu 9: ( 2 điểm)   Làm đúng mỗi phần  được 0,5 điểm
a) 427,6                   b) 209,35                 c) 66,88             d) 1,5
Câu 10: ( 2 điểm)    
                                    Diện tích mảnh đất là :                                      0,25 điểm.
                                      30 x 25 = 750 ( m2)                                         0,5 điểm.
                            Diện tích phần đất đào ao là :                                    0,25 điểm.
                                  750 : 100 x 30 = 225 ( m2)                                  0,75 điểm.
                                                            Đáp số:  225 m2                                       0,25 điểm
Câu 11: ( 1 điểm)  
	Hai thïng dÇu chøa tæng céng 52,5 lÝt. TØ sè phÇn tr¨m gi÷a thïng thø nhÊt vµ thïng thø hai lµ 25%. Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu ?
25% = ¼
Thùng thứ nhất chứa số lít dầu là:
52,5 : ( 1+4) = 10,5 (lít)
Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:
52,5- 10,5 = 42 (lít)
Đáp số: 42 lít dầu

